
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU:

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP MÔN TỰ CHỌN (TỔ HỢP 02 MÔN)
NĂM HỌC: 2024-2025 / HK.2

ÁP DỤNG: 26/02/2025 - T.26 THỜI GIAN BIỂU & PHÒNG HỌC:

KHỐI LỚP: 12 CHIỀU THỨ 6 SÁNG THỨ 7

STT LỚP TỰ CHỌN GVBM PHỤ TRÁCH GHI CHÚ SLĐK TIẾT 1-2 TIẾT 3-4 TIẾT 1-2 TIẾT 3-4

27 34 34 12 9 13 0

1 PTNL LÝ 1 L 04  T_Phi Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 42 PHÒNG 1 1 0 0

2 PTNL LÝ 2 L 06  V_Yến [tt,cd] Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 42 PHÒNG 3 1 0 0

3 PTNL LÝ 3 L 04  T_Phi Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 43 PHÒNG 1 1 0 0

4 PTNL LÝ 4 L 01  Đ_Bình Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 42 PHÒNG 3 1 0 0

5 PTNL LÝ 5 L 01  Đ_Bình Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 44 0 PHÒNG 1 1 0

6 PTNL HÓA 1 H 01  H_Cường [tt] Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 42 PHÒNG 4 1 0 0

7 PTNL HÓA 2 H 02  L_Đăng GĐ1: Tuần 26 - 32 Sĩ số: 42 PHÒNG 4 1 0 0

7 H 05  T_Thơ GĐ2: từ Tuần 33 đến 
hết HK2

Sĩ số: 42 PHÒNG 4 1 0 0

8 PTNL HÓA 3 H 03  B_Hạnh GĐ1: Tuần 26 - 32 Sĩ số: 41 0 PHÒNG 3 1 0

8 H 04  L_Phong GĐ2: từ Tuần 33 đến 
hết HK2

Sĩ số: 41 0 PHÒNG 3 1 0

9 PTNL SINH 1 S 02  H_Hùng GĐ1: Tuần 26 - 32 Sĩ số: 47 0 PHÒNG 4 1 0

9 S 04  P_Phăng GĐ2: từ Tuần 33 đến 
hết HK2

Sĩ số: 47 0 PHÒNG 4 1 0

10 PTNL SỬ 1 U 02  Đ_Minh GĐ1: Tuần 26 - 29 Sĩ số: 42 PHÒNG 6 1 0 0

10 U 04  V_Oanh GĐ2: Tuần 30 - 33 Sĩ số: 42 PHÒNG 6 1 0 0

10 U 03  N_Nhung [tt] GĐ3: từ Tuần 34 đến 
hết HK2

Sĩ số: 42 PHÒNG 6 1 0 0

11 PTNL SỬ 2 U 02  Đ_Minh GĐ1: Tuần 26 - 29 Sĩ số: 43 0 PHÒNG 6 1 0



TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU:

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP MÔN TỰ CHỌN (TỔ HỢP 02 MÔN)
NĂM HỌC: 2024-2025 / HK.2

ÁP DỤNG: 26/02/2025 - T.26 THỜI GIAN BIỂU & PHÒNG HỌC:

KHỐI LỚP: 12 CHIỀU THỨ 6 SÁNG THỨ 7

STT LỚP TỰ CHỌN GVBM PHỤ TRÁCH GHI CHÚ SLĐK TIẾT 1-2 TIẾT 3-4 TIẾT 1-2 TIẾT 3-4

11 U 04  V_Oanh GĐ2: Tuần 30 - 33 Sĩ số: 43 0 PHÒNG 6 1 0

11 U 03  N_Nhung [tt] GĐ3: từ Tuần 34 đến 
hết HK2

Sĩ số: 43 0 PHÒNG 6 1 0

12 PTNL ĐỊA 1 D 03  N_Phương [tt] Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 38 PHÒNG 7 1 0 0

13 PTNL ĐỊA 2 D 04  N_Thư Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 39 PHÒNG 6 1 0 0

14 PTNL ĐỊA 3 D 01  H_Biên [cd] Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 39 0 PHÒNG 7 1 0

15 PTNL KTPL 1 G 02  V_Liên [tt] Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 41 PHÒNG 8 1 0 0

16 PTNL KTPL 2 G 04  L_Quyên Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 41 PHÒNG 9 1 0 0

17 PTNL KTPL 3 G 05  P_Thủy Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 41 PHÒNG 7 1 0 0

18 PTNL KTPL 4 G 05  P_Thủy Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 41 0 PHÒNG 8 1 0

19 PTNL T.ANH 1 A 02  N_Hằng [tt] Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 45 PHÒNG 10 1 0 0

20 PTNL T.ANH 2 A 08  L_Thu [tp] Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 45 PHÒNG 11 1 0 0

21 PTNL T.ANH 3 A 04  H_Nhi Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 45 PHÒNG 12 1 0 0

22 PTNL T.ANH 4 A 11  T_Vân Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 46 PHÒNG 8 1 0 0

23 PTNL T.ANH 5 A 03  N_Huyền Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 46 PHÒNG 9 1 0 0

24 PTNL T.ANH 6 A 10  Đ_Trinh Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 45 PHÒNG 10 1 0 0

25 PTNL T.ANH 7 A 08  L_Thu [tp] Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 46 0 PHÒNG 9 1 0



TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU:

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP MÔN TỰ CHỌN (TỔ HỢP 02 MÔN)
NĂM HỌC: 2024-2025 / HK.2

ÁP DỤNG: 26/02/2025 - T.26 THỜI GIAN BIỂU & PHÒNG HỌC:

KHỐI LỚP: 12 CHIỀU THỨ 6 SÁNG THỨ 7

STT LỚP TỰ CHỌN GVBM PHỤ TRÁCH GHI CHÚ SLĐK TIẾT 1-2 TIẾT 3-4 TIẾT 1-2 TIẾT 3-4

26 PTNL T.ANH 8 A 04  H_Nhi Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 46 0 PHÒNG 10 1 0

27 PTNL T.ANH 9 A 10  Đ_Trinh Từ Tuần 26 đến hết 
HK2

Sĩ số: 46 0 PHÒNG 11 1 0


